
Stt Mệnh giá 
(theo thời gian phát hành) 

Mặt trước - Mặt sau 
       

Ghi chú 

01 1 hào 

 

 
- Chất liệu: Nhôm. 
- Phát hành: 1976. 
- Mặt trước: Quốc huy. 
- Mặt sau: Dòng chữ “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” 
và mệnh giá 1 hào. 
- Hết thời hiệu tiêu dùng năm 1985. 

02 2 hào 

 

- Chất liệu: Nhôm. 
- Phát hành: 1976. 
- Mặt trước: Quốc huy. 
- Mặt sau: Dòng chữ “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” 
và mệnh giá 2 hào.  
- Hết thời hiệu tiêu dùng năm 1985. 

03 5 hào 

 

- Chất liệu: Nhôm. 
- Phát hành: 1976. 
- Mặt trước: Quốc huy. 
- Mặt sau: Dòng chữ “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” 
và mệnh giá 5 hào.  
- Hết thời hiệu tiêu dùng năm 1985. 

04 1 đồng 

 

- Chất liệu: Nhôm. 
- Phát hành: 1976. 
- Mặt trước: Quốc huy. 
- Mặt sau: Dòng chữ “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” 
và mệnh giá 1 đồng.  
- Hết thời hiệu tiêu dùng năm 1985. 



05 200 đồng 

 

- Chất liệu: Thép mạ niken (vành trơn). 
- Phát hành: 2003. 
- Mặt trước: Quốc huy và dòng chữ “Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam”. 
- Mặt sau: Dòng chữ “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” 
và mệnh giá 200 đồng. 
 

06 500 đồng 

 

- Chất liệu: Thép mạ niken (vành khía răng cưa ngắt 
quãng 6 đoạn). 
- Phát hành: 2004. 
- Mặt trước: Quốc huy và dòng chữ “Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam”. 
- Mặt sau: Dòng chữ “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” 
và mệnh giá 500 đồng.  
 

07 1.000 đồng 

 

- Chất liệu: Thép mạ đồng vàng (vành khía răng cưa 
liên tục). 
- Phát hành: 2003. 
- Mặt trước: Quốc huy và dòng chữ “Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam”. 
- Mặt sau: Dòng chữ “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, 
mệnh giá 1000 đồng và Thủy đình Đền Đô.  
 

08 2.000 đồng 

 

- Chất liệu: Thép mạ đồng (vành khía răng cưa ngắt 
quãng 12 đoạn). 
- Phát hành: 2004. 
- Mặt trước: Quốc huy và dòng chữ “Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam”. 
- Mặt sau: dòng chữ “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, 
mệnh giá 2000 đồng và hình nhà sàn Tây nguyên, 



 
 

người giã gạo. 

09 5.000 đồng 

 

- Chất liệu: Hợp kim đồng, bạc, niken (vành khía vỏ sò). 
- Phát hành: 2003. 
- Mặt trước: Quốc huy và dòng chữ “Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam”. 
- Mặt sau: Dòng chữ “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, 
mệnh giá 5000 đồng và hình Chùa Một Cột- Hà Nội. 
 


